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Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Độc tính. 

Laboratory: Hitech Toxicology Laboratory.  

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần giám định chất lượng cao Hitech 

Organization:   Hitech High Quality Control Joint Stock Company 

Số hiệu/ Code: VILAS 1320 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Sinh, hoá 

Field: Biological, Chemical 

Người quản lý: Hoàng Thị Liên 

Laboratory manager: Hoang Thi Lien 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

Kể từ ngày      /8/2026 đến ngày       /8/2031 

Địa chỉ: 

Address: 

Tầng 12, toà nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân,             

Hà Nội 

12th Floor, Licogi 13 Building, 164 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan 

Ward, Hanoi 

Địa điểm: 

Location: 

Thôn Hiền Lương, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội 

Hien Luong Village, Noi Bai Commune, Hanoi City 

Điện thoại/ Tel: 0243 202 2567/ 0813 248 568 

Email: hoangthilien.hitech@gmail.com             

Website: Hitech-lab.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing:  Biological 

 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Thuốc Bảo 

vệ thực vật 

Pesticides 

Thử nghiệm độc cấp tính đường da  

Thử trên chuột cống trắng 

LD50 acute dermal toxicity test  

Test on Rattus norvegicus 

 
OECD 402 

2017 

2.  

Thử nghiệm độc cấp tính đường hô hấp  

Thử trên chuột nhắt trắng 

LC50 acute inhalation toxicity test  

Test on Mus musculus Var.Albino 

 
OECD 403 

2024 

3.  

Thử nghiệm khả năng kích ứng bào mòn da  

Thử trên thỏ 

Acute Dermal irritation/corrosion test  

Test on Albino Rabbit 

 
OECD 404  

2015 

4.  

Thử nghiệm khả năng kích ứng bào mòn 

mắt  

Thử trên thỏ 

Acute Eye irritation/corrosion test  

Test on Albino Rabbit 

 
OECD 405  

2023 

5.  

Thử nghiệm dị ứng da  

Thử trên chuột lang 

Skin allergy/ sensitization test  

Test on Guinea Pig 

 
OECD 406 

2022 

6.  

Thử nghiệm độc cấp tính đường miệng  

Thử trên chuột nhắt trắng, chuột cống trắng 

LD50 acute oral toxicity test  

Test on Mus musculus Var. Albino, Rattus 

norvegicus 

 
OECD 423 

2001 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

LIST OF ACCREDITED TESTS  

VILAS 1320 

AFL 01.12 Lần ban hành/Issued No: 6.26     Soát xét/ngày/ Revised/dated:  Trang/Page: 3/3 

Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing:  Chemical 

 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Thuốc Bảo 

vệ thực vật 

Pesticides 

Xác định pH 

Determination of pH value 
1 ~ 14 

CIPAC Handbook, 

Vol F, 1995 (p. 205) 

 

Ghi chú / Note: 

− OECD: Tổ chức hợp tác và phát triển Kinh tế, Tiêu chuẩn Châu Âu/ Organization for 

Economic Cooperation and Development, EU Standard  

− CIPAC: Hội đồng hợp tác Quốc tế về Phân tích Thuốc Bảo vệ thực vật/ Collaborative 

International Pesticides Analytical Council. 

Trường hợp Công ty Cổ phần giám định chất lượng cao Hitech cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá thì Công ty Cổ phần giám định chất lượng cao Hitech phải đăng ký hoạt động và được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory 

for Hitech High Quality Control Joint Stock Company that provides product quality testing services must 

register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the 

service.  
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